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Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

DIGITAL

DIGISTAR K-ONE
DÒNG MỰC THĂNG HOA KỸ THUẬT SỐ CHO ĐẦU PHUN KYOCERA

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Màu sắc rực rỡ, độ bão hòa cao.

Khô cực nhanh trên giấy in.

Khả năng giải phóng
(chuyển nhiệt) tối ưu.

Độ bền màu tổng quát tốt.

ỨNG DỤNG

Đồ thể thao & May mặc.

Vật phẩm quảng cáo, cờ, banner.

Chuyển nhiệt lên vải sợi 
tổng hợp (Polyester > 80%).

Trang trí nội thất.

THÔNG SỐ VẬN HÀNH

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHIỆT

Nhiệt độ: 20-25°C Độ ẩm: 40-60%

180 - 220°C | 30 - 180 giây

ĐỘ BỀN MÀU (ISO)

Nhóm màu Ánh sáng Giặt

Màu tiêu chuẩn 5-7 4-5

Màu Neon (Fluo)
* Thang đo: Ánh sáng (1-8), Giặt (1-5)

4 4-5

OEKO
TEK®

ECO
PASSPORT

21EP00003
CENTROCOT

DÒNG SẢN PHẨM - MÀU THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

MÀU

MÃ MÀU

HSD

BLACK

501610

15 tháng

DEEP BLACK

501612

12 tháng

YELLOW

501615

15 tháng

MAGENTA

501630

15 tháng

MÀU

MÃ MÀU

HSD

PEAK BLACK

501607

15 tháng

LIGHT MAGENTA

501631

12 tháng

LIGHT CYAN ECO BLACK

501652

15 tháng

* Đóng gói tiêu chuẩn: Thùng 10 Kg

501614

15 tháng

CYAN

501651

15 tháng

TURQUOISE

501654

15 tháng

YELLOW FLUO

501616

15 tháng

PINK FLUO

501634

15 tháng

BLUE

501650

15 tháng

ORANGE

501633

15 tháng

BỀN MÀU

THANG ĐỘ BỀN MÀU (FASTNESS RANGE): ĐỘ BỀN MÀU VỚI ÁNH SÁNG (LIGHT FASTNESS): tối thiểu (min) 1, TỐI ĐA (MAX) 8 
ĐỘ BỀN MÀU VỚI GIẶT (WASHING FASTNESS): tối thiểu (min) 1, TỐI ĐA (MAX) 5  –  ĐỘ BỀN MÀU VỚI MỒ HÔI (PERSPIRATION FASTNESS): tối thiểu (min) 1, TỐI ĐA (MAX) 5

BLACK 5-6 4-5 4-5

105B02 105C10 105E04

B/C

DEEP BLACK 5-6 4-5 4-5 B/C

PEAK BLACK 5-6 4-5 4-5 B/C

ECO BLACK 5-6 4-5 4-5 B/C

CYAN 5-6 4-5 4-5 C

LIGHT CYAN 5-6 4-5 4-5 C

MAGENTA 6-7 4-5 5 C

LIGHT MAGENTA 6-7 4-5 5 C

YELLOW 6-7 4-5 4-5 B

TURQUOISE 6 5 5 C

YELLOW FLUO 4 4-5 5 B

PINK FLUO 4 4-5 5 C

ORANGE 4-5 4-5 5 B

BLUE 6 4-5 5 B/C

MÀU SẮC
ĐỘ BỀN MÀU – THEO CHUẨN EN ISO

CẤP ĐỘ THĂNG HOA

ĐỘ BỀN MÀU - EN ISO

105B02

105C10

105E04

ĐỘ BỀN MÀU VỚI ÁNH SÁNG

ĐỘ BỀN MÀU VỚI GIẶT

ĐỘ BỀN MÀU VỚI MỒ HÔI
CẤP ĐỘ THĂNG HOA

A

B

C

TTHĂNG HOA 180°C

TTHĂNG HOA 190°C

TTHĂNG HOA 200°C

D TTHĂNG HOA 210°C


